	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO....................
	TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học phục vụ năm học 2010-2011


1. Về cơ sở vật chất:

	Cấp học
	Tổng số trường
	Tổng số lớp
	Tổng số phòng học
	Tổng số phòng TBDH (Phòng đựng và bảo quản)
	Tổng số phòng học bộ môn
	Tổng số phòng máy tính
	Tổng số phòng học đa chức năng
	Tổng số phòng thư viện

	
	
	
	Hiện có
	Nhu cầu tối thiểu
	Hiện có
	Nhu cầu tối thiểu
	Hiện có
	Nhu cầu tối thiểu
	Hiện có
	Nhu cầu tối thiểu
	Hiện có
	Nhu cầu tối thiểu
	Hiện có
	Nhu cầu tối thiểu

	Mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THCS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GDTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Về sách và thiết bị dạy học:

	
	Mua sắm TBDH tối thiểu
	Mua sắm SGK và SGV
	Mua sắm TBDH ngoài danh mục tối thiểu
	Thời điểm tổ chức tập huấn sử dụng TBDH
	Ghi chú

	
	Kinh phí thực hiện
	Tỷ lệ đáp ứng so với nhu cầu tối thiểu (%)
	Thời điểm hoàn thành
	Kinh phí thực hiện
	Thời điểm hoàn thành
	Kinh phí thực hiện
	Thời điểm hoàn thành
	
	

	
	Trung ương
	Địa phương
	Tổng
	
	
	Trung ương
	Địa phương
	Tổng
	
	Trung ương
	Địa phương
	Tổng
	
	
	

	Mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THCS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GDTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Về đội ngũ viên chức làm công tác thiết bị dạy học:

	Cấp học
	Viên chức làm công tác thiết bị dạy học
	Tỷ lệ đáp ứng so với nhu cầu tối thiểu
	Ghi chú

	
	Viên chức chuyên trách
	Viên chức kiêm nghiệm
	Tổng cộng
	
	

	
	Đã qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
	Chưa qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
	Tổng
	Đã qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
	Chưa qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
	Tổng
	
	
	

	Mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiểu học
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	THPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GDTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất:

.........................., ngày      tháng 8 năm 2010

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

